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	1. Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan
	* Tìm hiểu về ngày tết trung thu, bánh nướng, bánh dẻo, mâm ngũ quả, các loại đồ chơi trong ngày tết trung thu…
- Tìm hiểu về trường mầm non của bé

+ Trò chuyện về trường mầm non ....... của bé

- Nhận biết mầu đỏ ( cho trẻ nhận biết màu đỏ qua các đồ vật, đồ dùng- đồ chơi, hoa, quả ....)
- Trò chuyện lớp học của bé: Cô giáo, một số loại đồ dùng đồ chơi trong lớp( đặc điểm, cách sử dụng..)

* Trò chuyện,dạy trẻ biết ý nghĩa của các ngày 10/10, 20/10: Cho trẻ làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ, tặng cô giáo

-Tìm hiểu về bé và các bạn: Biết giới thiệu tên, tuổi, giới tính của mình và của bạn, lựa chọn trang phục phù hợp giới tính
+ Nhận biết: Khuôn mặt đáng yêu (mắt, mũi, miệng); Đôi bàn tay xinh xắn; Những việc bé có thể làm được; khuôn mặt của bé. Trò chơi : “Soi gương”; “Trốn tìm”; “Khuôn mặt bé”; Mắt mũi mồm của bé đâu..., xác định vi trí của các bộ phận trên cơ thể : ( đầu ở trên, chân ở dưới, mặt đằng trước, lưng đàng sau) 
* Nhận biết Tên, đặc điểm của đồ chơi; Nơi cất đồ chơi; Giữ gìn đồ chơi; Đồ chơi bé trai, đồ chơi bé gái; Đồ chơi yêu thích của bé; Đồ chơi phát ra tiếng kêu; Cảm nhận chất liệu của đồ chơi ( đồ chơi cứng- mềm);  Đồ chơi có trên sân trường của bé

- Nhận biết màu xanh- đỏ ( cho trẻ tìm những đồ dùng- đồ chơi có màu xanh- đỏ có ở trong lớp...) 

- Giới thiệu về ngày hội của cô giáo 20/11 còn gọi là ngày nhà giáo Việt Nam, cô giáo ở lớp và ở trường, biết công việc hàng ngày của các cô. ( Trang trí hộp quà, bưu thiếp tặng cô giáo...)
- Nhận biết, phân biệt được màu vàng

- Trẻ nhận biết, phân biệt được đồ dùng, đồ chơi thông qua tên gọi, đặc điểm và công dụng

*  Nhận biết tên người thân trong gia đình; Người bé yêu nhất; Những việc người thân thường làm trong gia đình. Nhận biết đồ dùng trong gia đình; An toàn trong gia đình: tránh ổ điện, bếp, phích nước...)
- Chơi màu nước : Tô màu một số đồ dùng trong gia đình của bé.                                                

+ TC: Bác gấu đen làm bánh; Chơi với đồ chơi nấu ăn và gọi tên một số đồ dùng nấu ăn; Chọn ảnh gia đình bé; Ghép hình.
- Trẻ nhận ra và gọi tên chú bộ đội.

- Nhận ra và gọi tên Ông già Noel và những đồ chơi được nhắc tới trong dịp nôel
- Nhận biết phân biệt hình tròn, hình vuông ( cho trẻ nhận biết phân biêt các hình qua sách, vở, báo.....)                                                

* Nhận biết tên gọi, đặc điểm, thức ăn, nơi sống của các con vật gần gũi: Con gà trống,gà mái, con vịt, con cá, con mèo, con chó, con voi, con bướm, con khỉ.....
+  TC “ nghe và bắt chước tiếng kêu của con vật”; Con gì biến mất; Bắt chước dáng đi của các con vật

- Tô màu các con vật bé yêu thích; Dán hình các con vật quen thuộc. 
* Biết ý nghĩa của ngày tết truyền thống: Không khí đón tết,  các món ăn, các loại hoa, quả…

* Biết tên gọi, đặc điểm của một số món ăn trong ngày tết: Bánh trưng, giò, thịt gà, canh măng…

- Một số loài cây cảnh

- Những bông hoa đẹp

* Nhận biêt tên gọi, đặc điểm, ích lợi của: Cây rau bắp cải, củ su hào; Hoa cúc, hoa hồng, hoa loa kèn, hoa đồng tiền; Quả cam, quả chuối, quả dưa hấu, chùm nho, chùm chôm chôm, quả táo, quả xoài, quả bưởi, quả đu đủ, quả dứa, quả na, ...
- Nhận biết màu xanh- đỏ- vàng , kích thước to- nhỏ qua các loại rau, hoa, quả. Chơi tô màu các loại hoa quả theo màu xanh - đỏ - vàng 
- Nhận biết phân biệt được 1 và nhiều
- Dạy trẻ biết về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Xem clip các hoạt động trong ngày 8/3, làm bưu thiếp tặng bà mẹ, cô giáo, các bạn gái...
* Nhận biết tên gọi, đặc điểm, nơi hoạt động của: xe ô tô, xe đạp, tàu hỏa, máy bay, thuyền buồm; An toàn khi tham gia giao thông: 
- Trẻ bước đầu nhận biết đựơc vị trí trong không gian (Trên- dưới, trước- sau) so với bản thân trẻ; Chỉ và nói tên, lấy hoặc cất đúng một số đồ chơi phương tiện giao thông, xác định vị trí trên- dưới, trước-sau  theo yêu cầu.
- TC: Bắt chước tiếng kêu của Ô-tô; Chơi tô màu ô tô; Dán hình các phương tiện giao thông; Xếp hình ô-tô, tàu hỏa....
*  Nhận biết tên, đặc điểm nổi bật của trang phục mùa hè, nước uống mùa hè; Một số việc làm để giữ sức khỏe trong mùa hè; Một số hiện tượng thiên nhiên, thời tiết trong mùa hè;  Một số hoạt động vui chơi khi đi tắm biển. TC: Nghe và đoán tiếng nước chảy;  Nghe và đoán âm thanh một số hiện tượng thiên nhiên, tô màu cầu vồng....
- Nhận ra ảnh và gọi tên Bác Hồ. Biết Bác Hồ là người  rất quan tâm và yêu thương các cháu nhi đồng.


	1.1. Sờ, nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng
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	2. Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi 
	

	2.1. Chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng được một số đò dùng, đồ chơi quen thuộc.
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	2.2. Nói đựợc tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi
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	2.3.  Nói đựợc tên và chức năng của 1 số bộ phận cơ thể khi được hỏi
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	2.4. Nói đựợc tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc
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	2.5.Chỉ/ nói tên, lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/ vàng/ xanh theo yêu cầu
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	2.6.Chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to/  nhỏ theo yêu cầu
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	 - Nhận biết, phân biệt được 1 và nhiều .

- Bước đầu nhận biết được vị trí trong không gian ( Trên- dưới ; trước- sau) so với bản thân trẻ.
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	1. Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan
	* Hoạt động học:

Nhận biết tập nói :

1.Cô giáo của bé
2. Đồ chơi trung thu
3. Đồ chơi trong lớp của bé. 
4.Cơ thể bé.

5. Bạn mới trong lớp bé

6. Mẹ của bé.

7. Đồ dùng cá nhân.

8. Đồ dùng để ăn, uống.

9. Gà trống, mèo con và cún con.

11. Con cá- con cua.

10. Bắp cải- su hào.

11. Quả cam – quả chuối
12. Ô tô – xe máy

13. Máy bay- Tàu hỏa

14.Bánh chưng ngày tết
15. Hoa hồng-hoa cúc
16. Trò chuyện về ngày 8/3

17. Đồ dùng tưới cây.

18. Trang phục mùa hè

19. Nước giải khát 
20. Ông mặt trời
Nhận biết phân biệt :

1. Nhận biết màu đỏ.

2. Nhận biết màu xanh.
3. Nhận biết phân biệt màu xanh, đỏ. 
4. Nhận biết phân biệt to-nhỏ
5. Ôn to-nhỏ. 
6. Nhận biết màu vàng.
7. Nhận biết Hình tròn.

8. Ôn hình tròn.
9. Hình vuông.
10. Ôn hình vuông 

11. nhận biết phân biệt hình tròn, hình vuông 
12. Ôn 3 màu xanh, đỏ , vàng 
13. Ôn hình tròn, hình vuông.

14. Nhận biết vị trí trên- dưới; trước- sau của bản thân.

15. Nhận biết vị trí trước- sau của bản thân
16.Ôn nhận biết vị trí trên- dưới; trước- sau của bản thân

17. Nhận biết 1 và nhiều

18. Ôn nhận biết 1 và nhiều.

* Các hoạt động khác:

- Trẻ tham gia các chương trình lễ hội văn nghệ phá cỗ trung thu, khai giảng, tiệc buffer ... 
- Giờ đón- trả trẻ trò chuyện, xem băng hình, video...về ngày tết trung thu, bánh nướng, bánh dẻo, mâm ngũ quả, các loại đồ chơi trong ngày tết trung thu, về chú bộ đội, ông già Noel, Bác hồ…
- Cho trẻ làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ, tặng cô giáo nhân các ngày lễ
-Trò chuyện về bé và các bạn: Biết giới thiệu tên, tuổi, giới tính của mình và của bạn, lựa chọn trang phục phù hợp giới tính
+ Trò chơi chỉ nhanh đọc đúng (mắt, mũi, miệng); Đôi bàn tay xinh xắn; khuôn mặt của bé. Trò chơi : “Soi gương”; “Trốn tìm”; “Khuôn mặt bé”; Mắt mũi mồm của bé đâu..., xác định vi trí của các bộ phận trên cơ thể : ( đầu ở trên, chân ở dưới, mặt đằng trước, lưng đàng sau) 
- Thông qua các trò chơi: Cái gì biến mất, cái này ở đâu, chiếc túi kỳ lạ, giả tiếng kêu, bắt chước tạo dáng, âm thanh to nhỏ…  

- Thông qua hoạt động góc bế em, hoạt động với đồ vật chơi xếp hình, bán hàng…
- Qua giờ hoạt động ngoài trời quan sát vườn rau, vườn cây ăn quả, vườn hoa, cấy cối, đồ chơi ngoài trời…

- Tổ chức giờ ăn ngủ cho trẻ trải nghiệm về các mùi, vị của các món ăn, khám phá về hình dạng, kích thước của các đồ dùng… 

- Dạy trẻ nhận biết màu sắc, hình vuông, hình tròn, kích thước to nhỏ, phân biệt 1 và nhiều hay nhận biết vị trí không gian trên- dưới ; trước- sau thông qua các hoạt động khác ở mọi lúc mọi nơi : khi đi tham quan, đi dạo, trò chơi chọn quả, chọn đồ chơi theo yêu cầu, phân biệt quả một hạt, quả nhiều hạt…
- Các hoạt động giao lưu tập thể, bé giúp cô, các hoạt động ngoại khóa tại phòng chức năng…

	1.1. Sờ, nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	2. Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi 
	

	2.1. Chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng được một số đò dùng, đồ chơi quen thuộc.
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	2.2. Nói đựợc tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi
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	2.3.  Nói đựợc tên và chức năng của 1 số bộ phận cơ thể khi được hỏi
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	2.4. Nói đựợc tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc
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	2.5.Chỉ/ nói tên, lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/ vàng/ xanh theo yêu cầu
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	2.6.Chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to/  nhỏ theo yêu cầu
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	 - Nhận biết, phân biệt được 1 và nhiều .

- Bước đầu nhận biết được vị trí trong không gian ( Trên- dưới ; trước- sau) so với bản thân trẻ.
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